ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2219/QĐ-UBND                                          Đồng Xoài, ngày 16 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Bù Đốp

giai đoạn 2007 - 2010 có xét đến năm 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ về hoạt động điện lực và sử dụng điện;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30/12/2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) về việc ban hành quy định nội dung, trình tự và thủ tục quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Quyết định số 3650/QĐ-BCN ngày 18/12/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến năm 2015;

Xét Tờ trình số 48/TTr-SCT ngày 02/10/ 2008 của Sở Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Bù Đốp giai đoạn 2007 - 2010 có xét đến năm 2015 nhằm đáp ứng nhu cầu điện phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bù Đốp với nội dung chính như sau:

1. Về phụ tải điện:

- Năm 2010: Công suất cực đại Pmax = 8,4MWh, điện thương phẩm đạt 28,59 triệu KWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm là 14,8%/năm, trong đó nông - lâm - thủy sản tăng 20,1%/năm, công nghiệp - xây dựng tăng 26,9%/năm, thương mại - dịch vụ tăng 17,2%/năm, cơ quan quản lý - tiêu dùng dân cư tăng 12,4%/năm, phụ tải khác tăng 14,0%/năm, điện thương phẩm bình quân đầu người là 530KWh/người/năm.

- Năm 2015: Công suất cực đại Pmax = 18,3MWh, điện thương phẩm đạt 59,65 triệu KWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương thương phẩm bình quân hàng năm là 15,8%/năm, trong đó nông – lâm - thủy sản tăng 13,9%/năm, công nghiệp – xây dựng tăng 29,3%/năm, thương mại - dịch vụ tăng 15,6%/năm, cơ quan quản lý - tiêu dùng dân cư tăng 11,4%/năm, phụ tải khác tăng 11,3%/năm, điện thương phẩm bình quân đầu người là 1.015KWh/người/năm.

2. Về tiêu chuẩn lưới điện trung áp:

- Điện áp định mức: 22KV.

- Loại: 3 pha 4 dây.

- Điểm trung tính nối đất: Trực tiếp.

- Số điểm nối đất cho 1 km đường dây: 5 điểm/1km ( 200m có một vị trí).

- Tiêu chuẩn hóa thiết bị: Theo tiêu chuẩn TCVN.

2.1. Đường dây trung áp (đường dây nổi):

- Cột BTLT: 10,5; 12; 14m.

- Xà: Dùng sắt góc L75x75x8 được mạ kẽm nhúng nóng.

- Sứ: Đứng + đỉnh 24KV; Sứ treo polime hoặc thủy tinh 24KV.

- Dây dẫn: Tuyến trục AC-240; AC-185; nhánh chính AC-120; AC-95; nhánh phụ AC-70; AC-50.

- Dây trung hòa: AC-120, AC-95 cho tuyến trục; nhánh phụ AC-70, AC-50.

- Chiếu dài: Tuyến trục 15-30 km xuất phát từ đầu lộ ra và nối vào thanh cái qua máy cắt.

+ Nhánh chính 10-20 km nối vào tuyến trục qua LBS. 

+ Nhánh 3-6 km nối vào tuyến trục hoặc nhánh chính qua LBFCO.

- Kết cấu sơ đồ lưới: Mạch vòng vận hành hở đối với khu vực trung tâm, hình tia đối với các xã.

- Để đảm bảo đủ dự phòng phát triển và dự phòng cấp điện cho vùng lân cận, trung tâm huyện khi có sự cố, các đường trục cung cấp chỉ thiết kế với hệ số mang tải từ 60 - 70% khả năng tối đa.

- Tiêu chuẩn về độ giảm điện thế lưới trung áp (tổn thất điện áp) khi thiết kế:

+ Chế độ bình thường: Tổn thất điện áp đến điểm bất lợi nhất ( 5%.

+ Chế độ sự cố: Tổn thất điện áp tại điểm bất lợi nhất ( 10%.

2.2. Trạm biến áp:

Các loại trạm sẽ được thực hiện cấp điện áp 22/0,4KV và 12,7/2x0,23KV.

- Trạm dùng cho phụ tải ánh sáng sinh hoạt, nông nghiệp, chiếu sáng công cộng và các cơ sở tiểu thủ công nghiệp nhỏ: 15; 25; 37,5; 50KVA.

- Trạm dùng cho phụ tải công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp lớn và trạm bơm: 3x25KVA; 3x50KVA; 75KVA; 100KVA; 160KVA; 250KVA; 400KVA; 630KVA.

- Trạm dùng cho các khu công nghiệp: 2.500KVA; 3.200KVA. 

- Trạm biến áp thường nhỏ nên các trạm biến áp được thiết kế dạng treo trên trụ hoặc trên giàn để tiết kiệm chi phí, mỹ quan đô thị huyện và phù hợp với tiến trình cải tạo hoá lưới điện.

2.3. Về lưới điện hạ áp:

- Áp dụng hệ thống hạ áp 220/380V và 220V-220V.

- Dây dẫn hạ thế được chọn là loại dây nhôm hoặc đồng có bọc cách điện.

- Tiết diện dây dẫn được chọn phù hợp với mật độ phụ tải của từng khu vực và thỏa mãn điều kiện tổn thất điện áp nhỏ hơn 5,5%.

- Đường trục nhánh chính: Dùng cáp AV-120, AV-95, AV-70, AV-50 mm2.

- Đường nhánh rẽ: Dùng cáp AV-70, AV-50 mm2.

- Bán kính hạ thế của 1 trạm biến áp được chọn từ 300 – 800m tùy theo mật độ phụ tải cao hay thấp.

- Phù hợp với trạm biến áp 1 pha hay 3 pha, đường dây hạ thế 1 pha hay 3 pha.

- Dây dẫn nhánh rẽ vào nhà sử dụng dây đồng bọc vặn xoắn, tiết diện 6 và 11mm2.

- Chiều dài dây dẫn vào nhà là 40 m.

3. Về khối lượng xây dựng và vốn đầu tư:

3.1. Khối lượng xây dựng mới, cải tạo Trạm biến áp giai đoạn 2007 - 2010:

Xây dựng mới tổng công suất trạm 8.650 KVA trạm biến áp.

- Cải tạo 780 TVA tổng dung lượng Trạm biến áp. 

- Xây mới 36 km đường dây 12,7KV 1 pha.

- Cải tạo 13 km đường dây trung thế 1 pha lên 3 pha.

- Xây mới 48 km đường dây hạ thế.

- Cải tạo 18 km đường dây hạ thế dùng cáp bọc.

- Lắp đặt 1.460 điện kế mới (công tơ).

- Tổng vốn cần đầu tư cho lưới điện trung hạ áp huyện Bù Đốp năm 2007 đến năm 2010 dự kiến là 20.313 triệu đồng. Trong đó, Trạm biến áp là 5.585 triệu đồng, đường dây trung áp là 5.464 triệu đồng, đường dây hạ áp là 8.204 triệu đồng, đường dây nhánh rẽ vào nhà là 730 triệu đồng, công tơ là 330 triệu đồng.

3.2. Khối lượng xây dựng mới, cải tạo Trạm biến áp giai đoạn 2011-2015:

- Xây dựng mới tổng công suất trạm 14.400 KVA Trạm biến áp.

- Cải tạo 640 kVA tổng dung lượng Trạm biến áp. 

- Xây mới 48 km đường dây 12,7KV 1 pha.

- Cải tạo 15 km đường dây trung thế 1 pha lên 3 pha.

- Xây mới 64 km đường dây hạ thế.

- Cải tạo 23 km đường dây hạ thế dùng cáp bọc.

- Lắp đặt 2.858 điện kế mới (công tơ).

- Tổng vốn cần đầu tư cho lưới điện trung hạ áp huyện Bù Đốp năm 2011 đến năm 2015 dự kiến là 28.732 triệu đồng. Trong đó, Trạm biến áp là 8.954 triệu đồng, đường dây trung áp là 6.978 triệu đồng, đường dây hạ áp là 10.831 triệu đồng, đường dây nhánh rẽ vào nhà là 1.429 triệu đồng, công tơ là 540 triệu đồng.

Điều 2. Giao Sở Công thương tổ chức công bố quy hoạch và hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực đã được duyệt; phối hợp với Điện lực Bình Phước, Ủy ban nhân dân huyện Bù Đốp căn cứ Quy hoạch được duyệt, xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện đầu tư xây dựng mới và cải tạo lưới điện trung, hạ áp trên địa bàn huyện.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Điện lực Bình Phước, UBND huyện Bù Đốp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH    
                                                                                  CHỦ TỊCH

                                                                          Trương Tấn Thiệu

















































































































































































































































































































































        

































































































































































